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L Ờ I  T ự Ã
TH UẬT BO T ữ  p h â n

GIỚI BỔ N N H Ư  TH ÍCH

Luận rằng : Giới bổn  là gì ?

Là k ỷ  luật của  thầy  Tỳ Kheo, chiếc th u yền  quà  
nước Phật; k ỷ  luậ t mất, thời lòng lo không yên; th u yền  
tà u  lủng, thời bờ k ia  khó đến.

N ên  đức N hư  Lai trước từ Lộc uyển , sa u  đ ế n  
H ạt thọ, nh iều  lần d ặ n  bảo, b iểu p h ả i y  theo giới luậ t 
làm  thầy, coi đồng như  Phật.

Người đời b ấ y  giờ p h ụ  lời d i chúc, kh inh  tạng Tỳ 
Ni, đử a  con ngỗ nghịch cãi lời ông Từ phụ; như  Thiện  
Tinh Tỳ Kheo kh inh  lời P hật tổ.

Phụ lời di chúc là chê P hật vậy; kh inh  tạng Tỳ 
Ni là chê P háp vậy; thấy  người trì giới ngạo nghĩnh là 
chê Tăng vậy.

õ i  ! Ngôi Tam  bảo đ ã  chê và lại hủy, thi còn gỉ 
m à gọi là Thích Tử ?

Bởi giới pháp , chính là thuốc hay  chữa lành  
giống nghiệp ưô minh, p h ép  m ầ u  tu  chứng nấ m  p h ầ n  
p h á p  thân  vậy.
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Giống nghiệp không đoạn, thời nguồn nhãn  tràn  
ngập; p h á p  thăn  khônq tròn, thời không biết bao giờ 
được giải thoát.

Trái đ ă y  m à ta hành, d ù  cho tỏ ngộ lý thiền  
đ ịnh  h iện  tiền, rốt cuộc củng là m a nghiệp (trong k inh  
đ ã  nói rõ), không p h ả i lời bịa d ặ t của  tôi.

Đời nay, những kề  tu lầm  chứng quấy, nói thì 
nói lời ngoài giới luật, chấp theo p h ép  tà k iến  của  
mình; chính m ình không giữ  dược, m uốn cho ai cũng  
đồng cái bệnh  như  mình, chê pháp , bỏ luật, không  
th èm  ngó tới.

Tôi nhân  thấy  vậy, gắng k h u yê n  kẻ  sơ  học ghé  
m ắt vào Tạng luật, h ầu  Định, H uệ có nền  móng, thời 
chính p h á p  mới được lãu còn.

Song, văn  luật ý  mầu; p h á p , chỉ, trì, tác, phạm , 
danh, chủng, tính và tướng, người xem  không đ ă u  là 
không mờ mịt, n ên  tôi mới vội quên  sức dố t của  m ình  
lấy bộ giới bổn đúng  như  L uậ t Tạng m à giải thích, cho 
nên  gọi bộ n à y  là bộ N hư  Thích. Thích m à chưa hết, 
thời p h ụ  thêm  các bộ khác cho rỗ đó  Ế- vừa là làm  then  
chốt cho tạng Luật, vừa là g iúp  kẻ  học giả được thông  
thạo đường lối, văn  chương tuy dón  m à nghĩa lý thậ t 
đủ; d ầ u  ai m uốn lên đ ền  đà i Phật X á  Na, cũng có th ể  
tử d ã y  bước lên m ột bước.

Thời kỳ H oảng hiệu Sủng T rinh , n ăm  Quý 
Mùi, m ùa Đông, non Tây lai, Tỹ Kheo, p h á t 
tâm  Bồ đề tê n  là H oằng T án  viết lời tựa này  ỏ' 
trong n h à  Tượng vương (nước Trung Hoa).
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PHÀM LỂ 13 ĐOẠN

1 /  Bộ Giới bổn này, trong tạng bản  có p h ă n  làm  
hai bản  :

a /  B ả n  đời H ậu  Tần, ngài Phật Đà Da X á  Tôn 
giả  dịch.

b /  B ả n  đời Đường, ngài Hoài Tố L u ậ t sư  trong 
Tứ p h ầ n  luậ t tạng rút ra, nhưng bộ Tứ p h ầ n  luậ t tạng  
có 60 quyển , củng ngài Da X á  Tôn giả  dịch.

Các bậc thượng đức xứ  này  (Trung Hoa) cũng  
đ ề u  vãng giữ, từ đời Tần đ ế n  đời Đường, cộ đ a  số  
người sớ giải, nhưng ngặt không còn m ột bộ nào !

X é t từ  đời Tống lại đăy , ít có người tác giả.

Đời nay  kẻ  sơ  học, học luật thường cho sự  tướng 
là khó, p h ầ n  nh iều  đ ể  q u yển  trên gác  cao (cất trong 
tủ) nên  sự  học luậ t lần lần p h ế  bỏ, p h á p  trì, p h á p  
phạm , củng mờ mịt luôn , té ra p h ép  m ầ u  của  trang 
Thích Tử m à trở th à n h  sá ch  cũ k ỹ  vậy.

Tồi n h ă n  thấy  thế, sợ  chính p h á p  úp m ấ t không  
m ấ y  ngày; nên  mới dùng  câu  văn  k h u ấ t ẩ n  tiếng Hoa, 
tiếng Phạm, trong bộ Tứ p h ầ n  luật tạng, nêu  ra (lể  giải 
thích, nên  bộ này  h iệu  là : TỨ PHẦN LUẬT, d a n h  
nghĩa tiêu thích, có 28  quyển; vừa là làm  đường lối cho 
tạng luật, vừa là dễ  dàng  cho kẻ  sa u  sớ  nghĩa, khỏi 
chướng nơi vă n  tự.
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Song, việc sớ giải lắm  nhiều, chẳng p h ả i m ột 
ngày xonq được.

M uốn cho kẻ  sơ học m au  biết p h ép  trì, p hép  
phạm , nên  tôi lấy bộ Giới bổn đúng  như  Luậ t tạng giải 
ra, nhưng văn  luậ t rất nhiều, không th ể  mỗi mỗi y theo 
tạng bản, mới bớt chỗ nh iều  nêu  chỗ cốt yếu , m à  
nghĩa th ậ t đ ầ y  đủ.

Chí ư, giới khai, giá, trì, p h ạ m  q u yế t đ ịnh  không  
d á m  thêm  và bớt.

Đức N hư Lai là ngôi Pháp vương, b iết tấ t cả  
nghiệp tính chúng sinh, nên  ngài chế  ra giới luật, kìa  
như  hàng  Bồ Tát-La H án  còn không d á m  làm, huống  
như  ta  là kẻ  p h à m  ngu làm  gi m à d á m  thêm  b ớ t ! Lý 
vẫn  như  như, nên  gọi là bộ N hư Thích, m à cái b ản  giải 
thích của  tôi vẫn  y theo trong L uậ t tạng, và  rút trong 
bộ của  ngài Tố L uậ t sư. Nhưng trong đó câu  văn quá  
hẹp, e người sơ học khó nhận, nên  mới dùng  m ột hai 
chữ  trong b ản  ph iên  dịch cho dễ  rỗ.

Song, ở sa u  mỗi giới, p h ụ  thêm  văn  của  các bộ 
luật, và  những bộ luận truyện ,ề ý  tôi m uốn lẫn nhau  
p h á t m inh chỗ chỉ thú  và bổ túc những chỗ nào chưa  
hoàn bi; toàn không p h ả i lấy giới kh inh  th ế  giới trọng, 
lấy giới kha i đổi giới giá. Song, Tạng luật đ ề u  có tôn  
chỉ không cho lộn xộn, lòng g ian  không hết, d ã u  gọi là 
người tín giới.

Kẻ h à n h  giả, cử ngay trong tự bộ của  m inh m à  
giữ (giới nào nấy  giữ) khỏi cần  tự s in h  lòng đòi hỏi (bộ 
khác) trong đ ấ y  sự  và lý dung thông văn  nghĩa đ ều  
đủ, dùng  đó củng không lỗi; nếu  m uốn h iểu  rộng p h ả i  
xem  trọn Tạng mới được.
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Vậy ai là người làm  vị sư  phạm ; tấ t phải, học 
rộng, rònq xét. nếu  thích ít chán  nhiều, thời trong luật 
giáo có lời quở to.

2 /  P hật d ạ y  thầy  Tỳ Kheo mười hạ sắ p  lên, học 
thông ba tạnq, h ạ n h  giải xứng nhau, mới cho làm  thầy  
truyền  Đại giới cho người và súc  chúng S a  di, hoặc  
như  ba tạng không thông hết, thì tạng luậ t tấ t p h ả i  
rành  rẽ. N ếu  như  p h ép  tri, p h ạ m  không biết, thì có 
khác nào con dê  trắng (chỉ k êu  be he) m à gấp  m uốn  
làm  thầy  cho người, thì lấy chi m à truyền  dạy , chính  
m ình  d ã  trái lời m inh chế  của  Phật, m à m uốn cho 
người người noi theo đấy , d â u  th ế  được ư ? H ại mình, 
hại người đ â u  thành  ph ép  ông thầy.

3 /  T hầy  Tỳ Kheo trái p h ạ m  thấ t tụ, trừ thiên  
ban  đầu , cái tội ấ y  không th ể  sá m  hối, còn các thiên  
sau, liền p h ả i đối với người khác m à p h á t lồ, hoặc  
sá m  giữa chúng, hoặc hối bằng cách dối thú  thì tội 
liền hết, giới thể  mới viên tịnh trở lại.

Đời b â y  giờ chẳng p h â n  trắng den  (cố tội, không  
tội), kh inh  trọng, không biết; như  tội trọng, thì chỉ d ạ y  
trì bao nh iêu  chú; còn tội kh inh  thi p h ầ n  nh iều  đ ề u  bỏ 
qua, rất trái lời Phật d ạ y  và sa i h ẳn  ý chỉ L uậ t tôn.

4 /  P hật dạy , quá  ngọ chẳng dược ăn, rấ t có ích 
cho thân  tâm  m ình và người đ ề u  lợi, cho nên  ngài Ca 
Diếp tôn g iả  là bậc truyền  tă m  ấ n  trước nhất, m à  giữ  
h ạ n h  đ ầ u  d à  cho đ ến  trót đời; giữa ngày chỉ ă n  một 
bữa, ngoài ra không ă n  chi khác.

Thầy Tỳ Kheo trước giờ ngọ được ăn, sa u  giờ ngọ 
lại mở cho uống các thứ  nước cũng đ ủ  rồi, đ ã  là người 
chính tín, bỏ nhà  di x u ấ t gia, gia  nghiệp thân  tăm  bỏ
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hết, như  bỏ đồ p h ẩ n  uế, sao  lại vi chú t đ ỉnh  sự  ăn  
uống này  m à trái với tăm  bổn tín của mình, lại p h á  p h ép  
m inh ch ế  của  Phật. Hoặc nói .ắ Tôi không chấp  trước.

Ôi ! Trái hẳn  lời luật d ạ y  đ â u  không là đạ i chấp
ư ?

5 /  L uậ t lấy sự  giải thoát làm  tôn chỉ, không  
nhiễm  m ùi đời, d ạ y  bở việc vai ngũ dục  như  bỏ đồ  
đ à m  dãi.

Người đời nay, chứa đ ầ y  trong rương túi, lắm  
hơn con Mao Ngứu tiếc cái đuôi, chẳng những trái ý  
chỉ trong luật, th ậ t là k ế t thêm  sự  kh ổ  dường sinh  tử, 
đ ắ m  sâ u  sông Á i hà, tự  chìm  bến  mê khó cứa. Hoặc 
nói : Vĩ người khác nên  mới chứa để, chớ chính tôi 
không tham  đám , d ã  vậy  sao không hiện đem  cúng  
dường cho ngôi Tam  B ảo và giúp  ích quần  sinh.

N ếu  nói Ế' Vì người mới chứa m à riêng dùng, thi 
p h ạ m  tội ă n  trộm.

6 /  Phật d ạ y  thầy  Tỳ Kheo ba  y  chẳng được lìa 
ngủ, những đ ến  m ột đêm , lia thi m ấ t y  m ắc tội.

Người đời nay đ ã  chẳng theo phép, m à lại cố lìa; 
có thọ m à không có trì, đ ã u  khỏi đương đời Ca sa  lia 
thể, đời sa u  giáp  sá t  vấn  thăn  ?

N hững vậ t ngoài số  ba  y  có dư nhiều, P hật cho 
p h ép  th u yế t tịnh, làm  p h ép  tạm  gửi cho người, mới 
được chứa  để, là nêu  tâ m  lia s ự  tham  đắm , khỏi lỗi, 
vậ t đó thuộc về của  mình.

Đời nay, p h ép  n à y  bỏ hết, thầy  Tỳ Kheo thảy  
đ ề u  mờ mịt. Đại thừa tuy cho ông Bồ tát, ƯỈ chúng sinh
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mới được chứa để, nhưng p h ả i th u yế t tịnh, nếu  chẳng  
y  theo lời Phật dạy, thì gọi là p h ạ m  tội.

71 Trong luật P hật dạy, n ă m  chúng x u ấ t gia  đ ều  
m ặc y  Ca sa. Ca s a  là gì ?

Là hoại sắ c  vậy, dùng  ba sắc  đúng  như  pháp , 
hoại nă m  sắ c  chính k ia  (xanh, đỏ, vàng, trắng, đen)

Đời nay, m ặc y  năm  sắ c  di ứng phó, m à k ê u  là 
y  Ca sa, th ậ t là lầm  to. Phật xưa  có lời d ự  ký , dời m ạ t 
p h á p  y Ca s a  biến làm  năm  sắc, dời nay  đ ắ p  mặc, 
th ậ t là cái tướng su y  đồi m ạ t p h á p  trang Thích tử p h ả i  
biết đó vậy.

8 /  Đời nay, ông S a  di đ ắ p  ba y của  th ầ y  Tỳ 
Kheo, lời văn  trong nă m  bộ lùật đ ều  không th ấ y  có, và  
bộ B á  n h ấ t Y ết Ma d ặ n  k ỹ  không cho, chỉ cho đ ắp  
m an y, không đ ề u  cách  các tướng.

Đời nay, làm  thầy  không thuộc luậ t pháp , quấy  
truyền  giới cho người, nối nhau  thôi lầm, cho là chính  
pháp , đ ến  đỗi cho người tại g ia  nam, nữ  đ ắ p  m ặc ngũ  
d iều  Ca sa  của  thầy  Tỳ Kheo, sa i lầm  đ ế n  th ế  th ậ t là 
dáng  trách, quen lầm  đ ã  lâu, chẳng p h ả i m ột bữa m à  
đ em  lại được.

Nhưng, chúng ta là người nối th ạnh  giống Phật, 
p h ả i cùng nhau  nâng dỡ chính pháp , đùng  cho đ ắp  
m ặc là tốt.

9 /  Giới rấ t tôn trọng của  thầy  Tỳ Kheo, hay  làm  
ruộng phước cho kẻ  nhăn  thiên, đ â u  những tự  m ình ra 
khỏi dường s in h  tử  m à thôi.

Đời nay, cũng d ã  thọ được, nhưng thọ d ể  đi ứng 
p h ú  trong n h ă n  g ian  th ậ t là đáng  tiếc. Đức N hư Lai ta
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nhiều  kiếp  liều bỏ đ ầ u  mắt, tủy  não, mới được p h á p  
này, nay  đem  ra đổi lấy chú t đ ỉnh  u ế  lợi th ế  gian, th ậ t 
là đ a u  lòng lắm  vậy.

H uống chi m ột việc ứng p h ú  có ra tạ i cõi này, 
chớ bên  T ây Trúc toàn không; thậ t chẳng  p h ả i p h á p  
của  chúng Tăng, P hật không có d ạ y  p h á p  này, vậy  ai 
là người x u ấ t th ế  p h ả i m au sử a  đổi.

1 0 / Giới là th ể  của  Định; H uệ là dụng  của  Đ ịnh; 
n ếu  th ể  không vững, thời dụng  không từ d â u  m à sinh.

Cho nên  tấ t cả bậc Thánh  hiền d ều  từ  giới m à  
thành; Pháp tủ  trong bảy  chúng đ ề u  do Giới m à lập.

Cho nên  ngài N am  Tôn (dức Lục Tổ), sa u  kh i đắc  
p h á p  còn đăng  đ à n  bẩm  thọ; ngài Thanh  Lương Quốc 
SƯ, chính  là ông Hoa Nghiêm  Bồ tát, còn tự  lấy 10 
đ iều  giới luật sử a  mình, nhiều  đời tố sư  đ â u  có ông  
nào c ư  s ĩ  m à  độ người.

B a  dời đức N hư Lai đ ề u  lấy  giới làm  d ầ u  tiên, 
cho nên  đức Thích Tôn ta, trước ngồi dưới cội Bồ đề, 
cùng các Bồ tá t k iế t giới B a  La Đề Mộc Xoa. Tìm xé t  
Đại, Tiểu, hai thừa k inh  luật, không bộ nào m à chẩng  
k h â m  khen  những người trì giới, chưa thốy  m ột vị Phật 
nào m à kh en  ngợi người p h á  giới, người trí p h ả i x é t  kỹ  
đừng cho sa i lầm  m ột m ảy.

1 1 / Đức N hư Lai sắ p  nhập  N iết bàn, còn d ặ n  
bảo đệ  tử  p h ả i y  theo giới B a  La Đề Mộc X oa làm  thầy.

Người dời nay  bỏ tạng Tỳ Ni không học, chẳng  
những trái lời di chúc của  P hật m à thôi, chính là bỏ 
ông thầy  của  m inh nữa vậy.
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T hấy  người trì giới liền chê cười b iếm  nhẽ; nếu  
chẳng p h ả i người trí hơn đức N hư Lai thỉ không nên  
cùng với ngài tranh luận.

Tôi nói họ chẳng p h ả i chê cười người, m à chính  
là họ chê Phật vậy. X in p h ả i x é t kỷ, đ â ụ  chẳng sợ  lắm
ư!

1 2 / Phép học bên  T ây  Thiên Trúc, trước học 
Tiểu thừa, sa u  học Đại thừa, ý  chỉ Đại thừa thông rồi, 
mỗi pháp , p h á p  nào cũng là lý Trung quán.

Cho n ên  biết rằng : Dù đại, d ù  tiêu, cũng do một 
tãm , p h á p  không có rộng hẹp, đ ã u  nên  ở trong dó m à  
s in h  lòng thủ  xả  chê khen  d ấ y  ư !

N ếu trước không học Tiểu thừa, m à lại học Đại 
thừa, q u yế t m ắc tội lỗi, khoe suông lý B á t nhã, bác  
khõng có n h ã n  quả, hạng  người như  vậy  nh iều  lắm.

1 3 / B a  đời chư Phật đ ề u  nói : Kinh, luật, ba  
tạng T hánh  giáo. Kinh, L uận  hai tạng chung cả tạ i gia, 
x u ấ t gia, d u y  có tạng Luật riêng p h ầ n  th ầ y  Tỳ Kheo  
gìn  giữ, như  B í tạng của  vua, không p h ả i hàng  ngoại 
quan  giử  được.

Cho nên  cư sĩ, S a  di, n ếu  người nào xem  trước, 
sa u  q u yế t chẳng được thọ Đại giới, m ắc tội sá n h  đồng  
vởi tội ngũ nghịch; p h à m  ai làm  ông thầy  p h ả i n ên  cẩn  
thận.


